
* LỚP MBAVB6: 34 HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP

* ĐƯỢC CẤP BẰNG: THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (PART-TIME)

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
ĐIỂM TRUNG 

BÌNH
XẾP LOẠI

1 Lê Quân Eric 23/02/1976 Paris, Pháp 16.86 Great distinction/ Giỏi 001 /MBAVB/ 2014

2 Đặng Vũ Việt Anh 05/12/1978 Bắc Ninh 16.30 Great distinction/ Giỏi 002 /MBAVB/ 2014

3 Võ Thị Cẩm Tú 27/01/1977 Đà Lạt 15.74 Distinction/ Khá 003 /MBAVB/ 2014

4 Hồ Phước Thuận 08/02/1975 Đồng Nai 15.61 Distinction/ Khá 004 /MBAVB/ 2014

5 Vũ Nguyên Hồng Châu 01/01/1987 TP. HCM 15.42 Distinction/ Khá 005 /MBAVB/ 2014

6 Lê Ngọc Tuấn 26/04/1982 Huế 15.34 Distinction/ Khá 006 /MBAVB/ 2014

7 Bùi Thị Thu Hoài 04/11/1983 Hải Phòng 15.31 Distinction/ Khá 007 /MBAVB/ 2014

8 Joseph Boles Dylan 08/12/1986 Ontario, Canada 15.21 Distinction/ Khá 008 /MBAVB/ 2014

9 Võ Đăng Thoảng 08/09/1981 Trà Vinh 14.93 Distinction/ Khá 009 /MBAVB/ 2014

10 Trần Minh Trang 14/08/1974 Hà Nội 14.92 Distinction/ Khá 010 /MBAVB/ 2014

11 Trịnh Thị Vân Anh 18/10/1981 TP. HCM 14.90 Distinction/ Khá 011 /MBAVB/ 2014

12 Phạm Thị Thanh Thi 22/03/1971 Đà Lạt 14.83 Distinction/ Khá 012 /MBAVB/ 2014

13 Đào Thị Ngọc Bích 29/10/1975 Đồng Nai 14.75 Distinction/ Khá 013 /MBAVB/ 2014

14 Nguyễn Đăng Minh Vũ 21/09/1971 Sài Gòn 14.74 Distinction/ Khá 014 /MBAVB/ 2014

15 Trần Ngọc Hòa 01/10/1970 Bình Định 14.71 Distinction/ Khá 015 /MBAVB/ 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC CHƯƠNG TRÌNH VIỆT - BỈ 

ĐƯỢC TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ
tháng 05 năm 2014

(kèm theo Quyết định số 418/QĐ-ĐHM, ngày 12 tháng 05 năm 2014)

MÃ SỐ BẰNG



16 Trương Hữu 26/05/1987 Pleiku 14.64 Distinction/ Khá 016 /MBAVB/ 2014

17 Lê Hoàng Ngọc Anh 01/06/1975 TP. HCM 14.54 Distinction/ Khá 017 /MBAVB/ 2014

18 Phan Phạm Hồng Lộc 14/10/1987 TP. HCM 14.46 Distinction/ Khá 018 /MBAVB/ 2014

19 Phạm Khánh Hiệp 28/02/1970 Bà Rịa Vũng Tàu 14.38 Distinction/ Khá 019 /MBAVB/ 2014

20 Nguyễn Thị Tố Linh 17/05/1981 Nam Định 14.36 Distinction/ Khá 020 /MBAVB/ 2014

21 Nguyễn Thái Bình 21/06/1979 TP. HCM 14.26 Distinction/ Khá 021 /MBAVB/ 2014

22 Nguyễn Đặng Hồ Xuân Hương 24/11/1981 TP. HCM 14.02 Distinction/ Khá 022 /MBAVB/ 2014

23 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 15/01/1973 Sài Gòn 15.20 Satisfaction/ Trung bình 023 /MBAVB/ 2014

24 Đặng Võ Gia Cường 25/08/1985 TP. HCM 15.11 Satisfaction/ Trung bình 024 /MBAVB/ 2014

25 Ngô Ngọc Diễm 17/08/1970 TP. HCM 14.57 Satisfaction/ Trung bình 025 /MBAVB/ 2014

26 Đinh Thiện Phúc 25/08/1987 TP. HCM 14.47 Satisfaction/ Trung bình 026 /MBAVB/ 2014

27 Tăng Khoa 20/07/1984 TP. HCM 14.30 Satisfaction/ Trung bình 027 /MBAVB/ 2014

28 Phạm Quang Khải 14/10/1982 Hải Phòng 14.19 Satisfaction/ Trung bình 028 /MBAVB/ 2014

29 Nguyễn Thị Thúy Ái 27/10/1983 TP. HCM 14.03 Satisfaction/ Trung bình 029 /MBAVB/ 2014

30 Nguyễn Hữu Phúc Hậu 24/08/1976 TP. HCM 14.01 Satisfaction/ Trung bình 030 /MBAVB/ 2014

31 Bùi Mai Trâm 12/03/1985 TP. HCM 13.90 Satisfaction/ Trung bình 031 /MBAVB/ 2014

32 Huỳnh Hữu Hiếu 26/05/1975 TP. HCM 13.80 Satisfaction/ Trung bình 032 /MBAVB/ 2014

33 Đoàn Bảo Quốc 26/08/1983 Bến Te 13.70 Satisfaction/ Trung bình 033 /MBAVB/ 2014

34 Nguyễn Đinh Hồng Phương 18/01/1985 Biên Hòa 13.28 Satisfaction/ Trung bình 034 /MBAVB/ 2014

* LỚP MBAVB5: 01 HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP

* ĐƯỢC CẤP BẰNG: THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (PART-TIME)

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
ĐIỂM TRUNG 

BÌNH
XẾP LOẠI

1 Võ Minh Kỳ 20/11/1974 Quảng Ngãi 13.64 Satisfaction/ Trung bình 035 /MBAVB/ 2014

MÃ SỐ BẰNG



* LỚP MBAVB4: 01 HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP

* ĐƯỢC CẤP BẰNG: THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (PART-TIME)

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
ĐIỂM TRUNG 

BÌNH
XẾP LOẠI

1 Lê Minh Toàn Phương 03/04/1984 TP. HCM 12.62 Satisfaction/ Trung bình 036 /MBAVB/ 2014

* LỚP MBAVB3: 02 HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP

* ĐƯỢC CẤP BẰNG: THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (PART-TIME)

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
ĐIỂM TRUNG 

BÌNH
XẾP LOẠI

1 Trịnh Hữu Kiên 22/02/1982 Cao Bằng 13.10 Satisfaction/ Trung bình 037 /MBAVB/ 2014

2 Lê Thị Hồng Hạnh 16/12/1978 Gia Lai 13.24 Satisfaction/ Trung bình 038 /MBAVB/ 2014

* LỚP MBAVB2: 03 HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP

* ĐƯỢC CẤP BẰNG: THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (PART-TIME)

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
ĐIỂM TRUNG 

BÌNH
XẾP LOẠI

1 Nguyễn Trung Nam 13/04/1980 Hà Nội 15.14 Distinction/ Khá 039 /MBAVB/ 2014

2 Nguyễn Mai Phương 10/05/1982 TP. HCM 14.70 Satisfaction/ Trung bình 040 /MBAVB/ 2014

MÃ SỐ BẰNG

MÃ SỐ BẰNG

MÃ SỐ BẰNG



3 Lê Quang Đỉnh 17/03/1978 Quảng Ngãi 11.72 Satisfaction/ Trung bình 041 /MBAVB/ 2014

* LỚP MMVCFB6: 01 HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP

* ĐƯỢC CẤP BẰNG: THẠC SĨ QUẢN TRỊ / MASTER IN MANAGEMENT

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
ĐIỂM TRUNG 

BÌNH
XẾP LOẠI

1 Bùi Quang Lộc 10/04/1982 Cần Thơ 13.28 Satisfaction/ Trung bình 042 /MBAVB/ 2014

Tổng danh sách có 42 (bốn mươi hai) học viên được cấp bằng thạc sĩ trong đợt cấp bằng tháng 5 năm 2014

TRẦN ANH TUẤN                MARIANNE CLAES

MÃ SỐ BẰNG

     ĐỒNG GIÁM ĐỐC TRƯỞNG KHOA

NGUYỄN MINH HÀ NGUYỄN VĂN PHÚC

     CHƯƠNG TRÌNH VIỆT BỈ KHOA ĐT SAU ĐẠI HỌC HIỆU TRƯỞNG


